
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:           /QĐ-BNN-QLDN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆNAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng  11   năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt danh sách Tổ chức và cá nhân tham gia 
Mạng lưới Tư vấn viên Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đợt 2) 

thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017; 
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BNN-QLDN ngày 10/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Ban hành lĩnh vực, 
tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách Tổ chức và cá nhân tham gia Mạng lưới Tư 
vấn viên Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đợt 2) thuộc Ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn bao gồm 01 tổ chức và 33 cá nhân (Chi tiết theo phụ 
lục I và II đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, 

Kế hoạch, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân, Tổ chức 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục PTDN); 
- Website Bộ NN và PTNT; 
- Lưu: VT, QLDN. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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Phụ lục I: 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (ĐỢT 2) NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số:          /BNN-QLDN  ngày        tháng         năm        của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT Tên tổ chức Thông tin liên hệ 

Danh sách các đơn vị và  

cá nhân tham gia tư vấn 

  

Lĩnh vực và ngành nghề tư vấn 

Số năm 

hoạt động 

trong 

ngành, 

lĩnh vực. 

1 

Trường Đại học 

Lâm nghiệp 

Địa chỉ: Thị trấn 

Xuân Mai, huyện 

Chương Mỹ, TP Hà 

Nội 

-Tel: 024 33840233 -

- Fax: 024 33840063 

 

1. Danh sách các đơn vị tham gia tư 

vấn (Danh sách cập nhật và bổ sung) 

- Phân hiệu Trường ĐHLN tại Đồng 

Nai; 

- Phân hiệu Trường ĐHLN tại Gia Lai; 

- Viện Sinh thái rừng và Môi trường; 

- Viện Công nghệ sinh học Lâm 

nghiệp; 

- Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh 

đô thị; 

- Trung tâm Giống và Lâm nghiệp 

Công nghệ cao; 

- Khoa Lâm học; 

- Khoa Quản lý tài nguyên Rừng và 

Môi trường. 

(Bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề tư vấn) 

1. Lĩnh vực tư vấn (Theo Nghị định 80/2021/NĐ-

CP) 

- Tư vấn về công nghệ (Điều 11 của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP). 

- Tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, 

thị trường, quản trị nội bộ, bảo quản, chế biến 

nông lâm thủy sản và các nội dung khác liên quan 

tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp (Điều 13 của Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP). 

- Tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo (Điều 22 của Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP). 

- Tư vấn DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị (Điều 25 của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP). 

+ Tư vấn nâng cao năng lực năng lực liên kết sản 

xuất, kinh doanh (Khoản 2 Điều 25 của Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP). 

20 năm 
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STT Tên tổ chức Thông tin liên hệ 

Danh sách các đơn vị và  

cá nhân tham gia tư vấn 

  

Lĩnh vực và ngành nghề tư vấn 

Số năm 

hoạt động 

trong 

ngành, 

lĩnh vực. 

2. Danh sách cá nhân đại diện cho Tổ 

chức tư vấn (Danh sách cập nhật và bổ 

sung) 

GS. TS. Phạm Văn Điển 

PGS.TS. Cao Quốc An 

PGS.TS. Bùi Thế Đồi 

PGS.TS. Phùng Văn Khoa 

PGS.TS. Phạm Minh Toại 

 

 

 

 

+ Tư vấn Thông tin, phát triển thương hiệu, kết 

nối và mở rộng thị trường (Khoản 3 Điều 25 của 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP). 

+ Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường, chất lượng ngành lâm nghiệp, công nghệ 

sinh học, nông nghiệp, chế biến gỗ, phát triển 

rừng bền vững (Khoản 4 Điều 25 của Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP). 

2. Các lĩnh vực chuyên môn 

* Lâm nghiệp:  

- Tư vấn Lâm sinh/phát triển rừng: Kỹ thuật sản 

xuất giống cây/con lâm nghiệp; Tư vấn thiết kế, 

giám sát, thi công các công trình lâm sinh; xây 

dựng vườn ươm cây lâm nghiệp (cây gỗ và cây 

lâm sản ngoài gỗ), cây dược liệu; xây dựng và 

đánh giá các mô hình rừng trồng; Kỹ thuật chuyển 

hóa rừng và phục hồi rừng; Phục hồi và phát triển 

các loại rừng; Kỹ thuật sản xuất, kinh doanh lâm 

nghiệp thích ứng với BĐKH. 

 - Tư vấn Quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng: 

Tư vấn xây dựng phương án Quản lý rừng bền 

vững và tư vấn cấp chứng chỉ rừng cho chủ rừng 

là các tổ chức và nhóm hộ. Lập hồ sơ xin cấp 

chứng chỉ quản lý rừng bền vững; 

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 

giống cây trồng (cây rừng, cây dược liệu, cây 

phân tán, cây công trình và cây cảnh quan); Tư 

vấn lập dự án, thiết kế xây dựng, giám sát và triển 

khai các dự án về giống, trồng rừng, cây dược 

liệu, cây phân tán, cây công trình, cây cảnh quan. 
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STT Tên tổ chức Thông tin liên hệ 

Danh sách các đơn vị và  

cá nhân tham gia tư vấn 

  

Lĩnh vực và ngành nghề tư vấn 

Số năm 

hoạt động 

trong 

ngành, 

lĩnh vực. 

 - Tư vấn nhân, nuôi, bảo vệ, cứu hộ, phòng và 

chữa bệnh, sử dụng động, thực vật hoang dã, nguy 

cấp, quý hiếm; 

 - Tư vấn Kiến trúc cảnh quan: Phát triển nông - 

lâm nghiệp đô thị, cây cảnh quan, môi trường, quy 

hoạch, thiết kế: đô thị và nông thôn. Tư vấn về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn,  sản xuất, kinh doanh hoa, 

cây cảnh, giống cây bóng mát đô thị, cây dược 

liệu, cây rau rừng. 

- Tư vấn Môi trường và biến đổi khí hậu: Xác định 

các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng; kinh doanh 

và thương mại giá trị dịch vụ hệ sinh thái/môi 

trường rừng. 

- Tư vấn về Phòng cháy chữa cháy rừng: Chuyển 

giao công nghệ, thiết bị PCCCR,  chế phẩm sinh 

học bảo vệ thực vật rừng; xử lý vật liệu cháy. 

* Công nghệ Chế biến gỗ và lâm sản: 

 - Tư vấn về công nghệ chế biến gỗ, dược liệu, thủ 

công mỹ nghệ, kiểm soát chất lượng gỗ, vật liệu 

gỗ, sản phẩm gỗ và nội thất, keo dán, chất phủ;  

- Tư vấn kỹ thuật thiết kế, nâng cao năng lực thiết 

kế sử dụng phần mềm hỗ trợ thiết kế chuyên dụng 

trong sản xuất đồ gỗ; 

 - Tư vấn thiết kế, phát triển sản phẩm gỗ và nội 

thất theo đặt hàng của doanh nghiệp và người sử 

dụng;  

- Tư vấn Quản trị sản xuất chế biến gỗ tiên tiến, 

tinh gọn 
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STT Tên tổ chức Thông tin liên hệ 

Danh sách các đơn vị và  

cá nhân tham gia tư vấn 

  

Lĩnh vực và ngành nghề tư vấn 

Số năm 

hoạt động 

trong 

ngành, 

lĩnh vực. 

* Công nghệ sinh học: 

- TV kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu: 

ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông 

nghiệp, xử lý môi trường, các quy trình nhân 

giống cây nông, lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô tế 

bào thực vật; nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu; 

Sản xuất, tiêu thụ đông trùng hạ thảo. 

- Xây dựng các quy trình, mô hình nông nghiệp 

hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, quy trình sản 

xuất chế phẩm sinh học, quy trình chiết xuất các 

hoạt chất sinh học, quy trình sản xuất phân bón 

hữu cơ, v.v; 

* Nông nghiệp: Tư vấn chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trong nông nghiệp; cơ cấu cây 

trồng, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ; chăn 

nuôi gia súc, gia cầm; phòng trị bệnh đối với gia 

súc gia cầm; Nông nghiệp công nghê cao, nông 

nghiệp tự động hóa và quản lý dịch hại tổng hợp 

* Kinh tế, Chính sách phát triển Nông lâm 

nghiệp  

  - Chính sách phát triển nông, lâm nghiệp bền 

vững. 

 - Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; 

Phát triển sinh kế ven biển. 

- Tư vấn phát triển rừng ngập mặn bền vững; phục 

hồi, trồng rừng ngập mặn; phát thải cácbon rừng 

ngập mặn; 
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STT Tên tổ chức Thông tin liên hệ 

Danh sách các đơn vị và  

cá nhân tham gia tư vấn 

  

Lĩnh vực và ngành nghề tư vấn 

Số năm 

hoạt động 

trong 

ngành, 

lĩnh vực. 

- Các giải pháp kinh tế nâng cao hiệu quả trong 

sản nông nghiệp; các giải pháp nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm nông nghiệp; giải pháp kinh 

tế trong quy hoạch phát triển nông thôn mới; 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị. 

* Chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về Lâm nghiệp: đất 

đai, khí hậu, tài nguyên rừng (3 loại rừng); dữ liệu 

về nguồn gốc xuất sứ gỗ và lâm sản ngoài gỗ; các 

lĩnh vực khác (nền địa lý quốc gia, đa dạng sinh 

học, quan trắc tài nguyên và môi trường, địa chất-

khoáng sản, bản đồ số kinh tế-xã hội);  Xây dựng 

các bộ cơ sở dữ liệu DNA mã vạch cho các loài 

cây lâm nghiệp trồng rừng chính, cây bản địa, cây 

dược liệu và vật nuôi, động vật hoang dã quý 

hiếm. 

- Tư vấn ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp; lập bản đồ, kiểm kê 

rừng, theo dõi diễn biến rừng, theo dõi mất rừng 

và cháy rừng. 

- Quản trị số/chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất 

lâm nghiệp, thương mại và chế biến gỗ. 

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và số hoá cơ sở dữ 

liệu về chuỗi giá trị nông/lâm sản (cho một địa 

phương cụ thể); 

- Hỗ trợ nông dân, hợp tác xã trong việc số hoá 

dữ liệu để có thể tổ chức tiêu thụ sản phẩm qua 
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STT Tên tổ chức Thông tin liên hệ 

Danh sách các đơn vị và  

cá nhân tham gia tư vấn 

  

Lĩnh vực và ngành nghề tư vấn 

Số năm 

hoạt động 

trong 

ngành, 

lĩnh vực. 

các sàn thương mại điện tử; liên kết các trang 

thương mại điện tử; 

- Triển khai các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng 

công nghệ 4.0, tư vấn về CNTT, phát triển các 

phần mềm và cơ sở dữ liệu để quản lý, điều hành, 

đánh giá nhu cầu và dự báo, hỗ trợ ra quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 
























